
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 293/30A tổ 5, Khu 9, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

04/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH AN PHÁT TOBACCO

3703174559

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt nhôm, kính, thạch cao, sắt, inox trong xây 
dựng (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện, tái chế phế thải, luyện 
cán cao su)

4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe nâng, máy ép keo, ép nhựa, máy nén khí

4511

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Sửa chữa xe nâng và thay thế phụ tùng (trừ gia công 
cơ khí, xi mạ điện, tái chế phế thải, luyện cán cao su)

4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, hàng may sẵn, sợi, giày dép

4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội - ngoại thất

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành in
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy thuốc lá

4659

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại, sắt thép

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng; 
- Bán buôn gỗ cây; 
- Bán buôn palet

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH AN PHÁT TOBACCO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN PHAT TOBACCO COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt:  AN PHAT TOBACCO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917.108.338
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Bán buôn nguyên liêu thuốc lá
- Bán buôn giấy, mực in
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn giấy cuốn điếu thuốc lá
- Bán buôn vật tư ngành nhựa 
- Bán buôn nguyên phụ liệu ngành may, tơ, xơ, sợi dệt, phụ 
liệu may mặc, bông sợi

4669(Chính)

12. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hoá

6612

13. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

6619

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản ( trừ tư vấn tài chính kế 
toán) 

6820

15. Quảng cáo 7310

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội - ngoại thất

7410

17. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Môi giới thương mại

7490

18. In ấn
(trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, 
may đan tại trụ sở) 

1811

19. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến 
vận tải hàng không)

5229

25. Cơ sở lưu trú khác 5590

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

28. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
cho thuê lại lao động )

7830
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1.800.000.000 VNĐ

29. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị nâng, hạ công nghiệp, bảo hộ lao động 
trong công nghiệp; 
- Lắp đặt tủ, kệ, bàn cắt may, bàn ghế văn phòng, bàn ghế sử 
dụng trong công nghiệp (trừ gia công cơ khí, xi mạ điện, tái 
chế phế thải, luyện cán cao su)

3320

30. Xây dựng nhà để ở 4101

31. Xây dựng nhà không để ở 4102

32. Xây dựng công trình đường sắt 4211

33. Xây dựng công trình đường bộ 4212

34. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

4229

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng kho, xưởng, nhà xưởng, khung nhà tiền chế, 
kho lạnh, kho công nghiệp

4299

36. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng, công nghiệp, báo 
khói, báo cháy, camera, máy lạnh công nghiệp (trừ gia công cơ 
khí, xi mạ điện, tái chế phế thải, luyện cán cao su)

4321

37. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm

4773

38. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038077003700

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 17.04, Khối A Parcspring, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 17.04, Khối A Parcspring, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRỊNH MINH HẢI Nam
25/07/1977 Kinh Việt Nam

05/05/2021 Cục Cảnh sát  Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038077003700
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 17.04, Khối A Parcspring, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 17.04, Khối A Parcspring, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TRỊNH MINH HẢI Nam

25/07/1977 Kinh Việt Nam

05/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 05/12/2023 đến ngày 04/01/2024


